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Câu 1 :  Trình bày quá trình diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp ở nước Anh.

- Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni nâng cao năng suất gấp 8lần.
- Năm 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.
-Năm 1785, Ét – mơn Các - rai chế tạo ra máy dệt đầu tiên ở Anh, làm cho năng suất dệt tăng gần 40 lần so với dệt bằng tay.
-Đặc biệt  năm 1784,Giêm Oát đã phát minh ra máy hơi nước. Từ đó, các nhà máy có thể xây ở bất cứ nơi nào thuân tiện.

- Máy móc còn được sử dụng trong giao thông vận tải, các ngành công nghiệp.
- Nhờ CMCN ,từ sản xuất nhỏ thủ công chuyển sang sản xuất lớn bằng máy móc, Anh trở thành nước có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới.

Câu 2 . Em hiểu thế nào là Cách mạng công nghiệp? Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những hệ quả như thế nào về kinh tế, xã hội?
- Cách mạng công nghiệp là quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.

- Hệ quả của  cách mạng công nghiệp:
+ Về kinh tế: CMCN đã làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản, nhiều khu công nghiệp lớn, nhiều thành phố mọc lên.
+Về xã hội, hệ quả quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp là hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.
Câu 3:Tình hình kinh tế, chính trị của Anh cuối thế kỉ XIX  đầu thế kỉ XX.Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

+ Kinh tế phát triển chậm, mất dần vị trí độc quyền công nghiệp, tụt xuống đứng hàng thứ 3 thế giới (sau Mĩ, Đức).

-  Anh phát triển đứng đầu về xuất khẩu TB, thương mại và thuộc địa nhiều công ti độc quyền về công nhiệp & tài chính ra đời. 

- Sự phát triển sang chủ nghĩa đế quốc được biểu hiện bằng vai trò nổi bật của các công ti độc quyền.

+Về chính trị :- Nước Anh tồn tại chế độ quân chủ lập hiến, với 2 đảng Tự do và Bảo thủ thay nhau cầm quyền,bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản. 

- Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa là chính sách ưu tiên hàng đầu của giới cầm quyền ở Anh
-> nước Anh được Lê - nin gọi  là “CNĐQ thực dân” là vì giới cầm quyền  Anh chỉ chú trọng vào việc đi xâm lược thuộc đia. Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn bằng ¼ diện tích và bằng ¼ dân số thế giới.Việc thống trị và bóc lột thuộc địa đem lại cho Anh rất nhiều lợi ...

Câu 4: Nguyên nhân của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918):

- Vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, sự phát triển không đều giữa các nước tư bản về kinh tế và chính trị đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc. Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa dẫn tới các cuộc chiến tranh đế quốc đầu tiên: chiến tranh Mĩ – Tây Ban Nha(1898); chiến tranh Anh – Bô-ơ (1899 – 1902) chiến tranh Nga - Nhật (1904 – 1905)
- Để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh nhằm tranh giành thị trường, thuộc địa các nước đế quốc đã thành lập hai khối quân sự đối lập: khối liên minh gồm Đức- Áo – Hung (1882) và khối Hiệp Ước của Anh, Pháp và Nga (1907). Cả hai khối đều tích cực chạy đua vũ trang, nhằm tranh nhau làm bá chủ thế giới.
Câu 5: Diễn biến của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
 Giai đoạn thứ nhất: (1914 – 1916)

+ Sau sự kiện thái tử Áo – Hung bị một người Xéc – bi ám sát ( ngày 28/6/1914), từ ngày 1 đến ngày 3/8 Đức tuyên ciến với Nga và Pháp. Ngày 4/8 Anh tuyên chiến với Đức. chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.

+ Giai đoạn này, Đức tập trung lực lượng đánh phía Tây nhằm nhanh chóng thôn tính nước Pháp. Song nhờ có Nga tấn công quân Đức ở phía đông, nên nước Pháp được cứu nguy. Từ 1916, chiến tranh chuyển sang thế cầm cự đối với cả hai phe.

+ Chiến tranh bùng nổ, cả hai phe đều lôi kéo nhiều nước tham gia và sử dụng nhiều loại vũ khí hiện đại, đã giết hại và làm bị thương hàng triệu người.

Giai đoạn thứ hai: (1917 – 1918)
- Từ cuối năm 1917, phe Hiệp Ước liên tiếp mở các cuộc tấn công làm cho đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng.

+ Ngày 11/11/1918, Đức đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh.
Câu 6: Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918).Vì sao nói chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh phi nghĩa ?

- Chiến tranh gây nên nhiều tai họa cho nhân loại: 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương, nhiều thành phố, làng mạc, đường sá bị phân hủy…chi phí cho chiến tranh lên tới 85 tỉ đô la.

- Chiến tranh chỉ đem lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng trận nhất là Mĩ. Bản đồ thế giới đã bị chia lại; Đức mất hết thuộc địa; Anh, Pháp và Mĩ được mở rộng thêm thuộc địa của mình..
  - Giải   thích:

+ Cuộc chiến tranh TG thứ nhất là cuộc chiến tranh phi nghĩa vì nó chỉ đem lại quyền lợi cho bọn đế quốc, 

 + Nhân  dân lao động cả hai bên thắng và bại trận đều chịu thiệt hại nặng  nề.
Câu 7: Trình bày tình hình kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ nhất? Nêu nguyên nhân phát triển kinh tế của nước Mĩ? 

- Sau CTTGI Mĩ  bước vào thời kì phồn vinh nhất trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính số 1 thế giới 
+ Công nghiệp = 48% tổng sản lượng công nghiệp T/g 
+ chiếm 60% trữ lượng vàng T/g 
+ Đứng đầu thế giới về SX ô tô, dầu lửa, thép. 
-Nguyên nhân:
+ Thu được nhiều lợi trong cuộc chiến tranh TG I 
+ Cải tiến kĩ thuật, sản xuất dây chuyền, tăng cường độ lao động, bóc lột công nhân.

Câu 8: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã ảnh hưởng như thế nào đối với nước Mĩ ?  nêu tác dụng của chính sách mới     

- Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế:
+Nền kinh tế Mỹ bị suy thoái nghiêm trọng.

+Gánh nặng khủng hoảng đè lên vai tầng lớp lao động.
- Tác dụng của chính sách mới: 

+Đã cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản Mỹ .

+Giải quyết phần nào khó khăn cho người lao động.

+ Góp phần duy trì chế độ dân chủ tư sản Mỹ .
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